
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /CAT-ANM Khánh Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2026
V/v thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn 
thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 
1- 2 trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 2)

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cơ quan khối Đảng: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh 
ủy; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Đảng ủy xã, phường, 
đặc khu;
- Cơ quan khối Nhà nước: Các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND xã, phường, đặc khu;
(Theo danh sách tại Phụ lục)

Tiếp theo Công văn số 4319/CV-ANM ngày 15/4/2026 của Công an tỉnh về 
việc thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống 
thông tin cấp độ 1- 2 trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa; 

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tiểu ban An ninh mạng thông báo lịch 
kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 1-2 của 
các cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Giai đoạn 2) chi tiết tại 
Phụ lục gửi kèm Công văn này. Trong đó:

1. Các nội dung về phạm vi triển khai; nội dung kiểm tra, đánh giá ATTT; kế 
hoạch triển khai thực hiện thực hiện theo Công văn số 4319/CV-ANM.

2. Yêu cầu cán bộ đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương (lãnh đạo bộ phận 
phụ trách công tác ATTT; cán bộ đầu mối kỹ thuật CNTT; cán bộ phụ trách hồ sơ 
cấp độ ATTT; cán bộ trực tiếp tham gia vận hành hệ thống mạng nội bộ cơ quan, 
các hệ thống thông tin) đã được cử và tham gia nhóm trao đổi do Công an tỉnh lập: 
(1) Tiếp tục theo dõi thường xuyên các thông tin trao đổi để kịp thời phối hợp thực 
hiện các nội dung liên quan trước/trong và sau quá trình thực hiện công tác kiểm tra, 
đánh giá ATTT tại đơn vị; (2) Cung cấp đầy đủ thông tin hiện trạng hạ tầng CNTT, 
bảo đảm ATTT theo các biểu mẫu; (3) Rà soát, hoàn thiện và cung cấp dự thảo Quy 
chế ATTT, hồ sơ cấp độ ATTT theo hướng dẫn; (4) Tham gia đầy đủ các lớp tập 
huấn, hướng dẫn theo triệu tập; (5) Tham mưu triển khai đầy đủ các nội dung đề 
nghị, khuyến nghị tại biên bản làm việc và báo cáo kết quả khắc phục.

3. Sản phẩm, tài liệu đầu ra thuộc phạm vi nhiệm vụ
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- Biên bản làm việc (tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá ATTT sơ bộ và các 
khuyến nghị) (Bản giấy và File điện tử).

- Góp ý chỉnh sửa Quy chế an toàn thông tin, Hồ sơ cấp độ ATTT của đơn vị 
(góp ý cụ thể hoặc hoàn thiện luôn hồ sơ; hướng dẫn phân vùng mạng và hoàn thiện 
sơ đồ logic, sơ đồ vật lý nếu đủ điều kiện) (File điện tử).

- Tổng hợp chi tiết hiện trạng hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị (File điện 
tử).

- Tập báo cáo kỹ thuật chi tiết từng thiết bị thực hiện đánh giá ATTT (Pentest 
chuyên sâu) (File điện tử).

- Tập báo cáo an toàn thông tin chuyên sâu tùy theo hiện trạng của đơn vị (File 
điện tử): Báo cáo an toàn thông tin chuyên sâu mã nguồn phần mềm nội bộ; Báo cáo 
an toàn thông tin chuyên sâu máy chủ dịch vụ; Báo cáo an toàn thông tin chuyên sâu 
máy tính người dùng; Báo cáo an toàn thông tin chuyên sâu ứng dụng web;  Báo cáo 
an toàn thông tin chuyên sâu hệ thống thông tin CSDL.

- Trong vòng 01 năm, hệ thống được kiểm tra lại (retest) nhằm đánh giá kết 
quả khắc phục của cơ quan, đơn vị và mức độ tuân thủ các yêu cầu, khuyến nghị đã 
đưa ra tại Biên bản làm việc.

4. Nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về thời gian kiểm tra, Công an tỉnh sẽ thông 
báo đến các đơn vị trước 05 ngày làm việc để kịp thời phối hợp triển khai.

5. Thông tin liên hệ:
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công 

an tỉnh, số điện thoại: Đ/c Nguyễn Thị Thơm – 0988 810 685; Đ/c Đoàn Văn Tài – 
899 377 968.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- Đ/c Giám đốc CAT (VBĐT, báo cáo);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban
ANM; các đ/c Phó Trưởng Tiểu ban 
ANM (VBĐT, báo cáo);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, ANM (NT). 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải
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Phụ lục
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2

(Kèm theo Công văn số             /CAT-ANM ngày 07/05/2026 của Công an tỉnh)

 Đợt 1: Từ ngày 12/5/2026 – 29/5/2026. 
 Địa điểm: Tại Trụ sở cơ quan, đơn vị.
 Đại diện Tổ công tác:

o Quản lý chung: 
Đ/c Nguyễn Thành Quang - Số điện thoại: 0917 532 787.
Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Số điện thoại: 0988 810 685.

o Tổ 1: Đ/c Đào Việt Bằng - Số điện thoại: 0968 434 097.
o Tổ 2: Đ/c Phạm Đức Hiếu - Số điện thoại: 0932 722 611.
o Tổ 3: Đ/c Đoàn Văn Tài - Số điện thoại: 0899 377 968.

STT Đơn vị Tổ công 
tác Ngày dự kiến làm việc

1 UBND Phường Phan Rang TỔ 1 12/5/2026
2 UBND Phường Ninh Chử TỔ 3 12/5/2026
3 UBND Xã Phước Hậu TỔ 2 12/5/2026
4 Đảng ủy Phường Phan Rang TỔ 1 13/5/2026
5 Đảng ủy Phường Ninh Chử TỔ 3 13/5/2026
6 Đảng ủy Xã Phước Hậu TỔ 2 13/5/2026
7 UBND Phường Bảo An TỔ 1 14/5/2026
8 UBND Phường Đô Vinh TỔ 2 14/5/2026
9 UBND Xã Mỹ Sơn TỔ 3 14/5/2026
10 Đảng ủy Phường Bảo An TỔ 1 15/5/2026
11 Đảng ủy Phường Đô Vinh TỔ 2 15/5/2026
12 Đảng ủy Xã Mỹ Sơn TỔ 3 15/5/2026
13 UBND Phường Đông Hải TỔ 2 18/5/2026
14 UBND Xã Anh Dũng TỔ 1 18/5/2026
15 UBND Xã Phước Hữu TỔ 3 18/5/2026
16 Đảng ủy Phường Đông Hải TỔ 2 19/5/2026
17 Đảng ủy Xã Anh Dũng TỔ 1 19/5/2026
18 Đảng ủy Xã Phước Hữu TỔ 3 19/5/2026
19 UBND Xã Phước Hà TỔ 1 20/5/2026
20 UBND Xã Ninh Phước TỔ 2 20/5/2026
21 UBND Xã Phước Dinh TỔ 3 20/5/2026
22 Đảng ủy Xã Phước Hà TỔ 1 21/5/2026
23 Đảng ủy Xã Ninh Phước TỔ 2 21/5/2026
24 Đảng ủy Xã Phước Dinh TỔ 3 21/5/2026
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25 UBND Xã Cà Ná TỔ 1 22/5/2026
26 UBND Xã Ninh Hải TỔ 2 22/5/2026
27 UBND Xã Vĩnh Hải TỔ 3 22/5/2026
28 Đảng ủy Xã Cà Ná TỔ 1 25/5/2026
29 Đảng ủy Xã Ninh Hải TỔ 2 25/5/2026
30 Đảng ủy Xã Vĩnh Hải TỔ 3 25/5/2026
31 UBND Xã Công Hải TỔ 1 26/5/2026
32 UBND Xã Bác Ái Đông TỔ 2 26/5/2026
33 UBND Xã Bác Ái TỔ 3 26/5/2026
34 Đảng ủy Xã Công Hải TỔ 1 27/5/2026
35 Đảng ủy Xã Bác Ái Đông TỔ 2 27/5/2026
36 Đảng ủy Xã Bác Ái TỔ 3 27/5/2026
37 UBND Xã Bác Ái Tây TỔ 1 28/5/2026
38 UBND Xã Lâm Sơn TỔ 2 28/5/2026
39 UBND Xã Ninh Sơn TỔ 3 28/5/2026
40 Đảng ủy Xã Bác Ái Tây TỔ 1 29/5/2026
41 Đảng ủy Xã Lâm Sơn TỔ 2 29/5/2026
42 Đảng ủy Xã Ninh Sơn TỔ 3 29/5/2026

      
Tổng số:   
- Khối Đảng: 21 đơn vị (Đảng ủy cấp xã: 21; Cơ quan tham mưu Đảng: 0)
- Khối CQNN: 21 đơn vị (UBND cấp xã: 21; Sở, ban, ngành, ĐVSN: 0).

 Đợt 2: Từ ngày 02/6/2026 – 03/7/2026.
 Địa điểm: Tại Trụ sở cơ quan, đơn vị.
 Đại diện Tổ công tác:

o Quản lý chung: 
Đ/c Nguyễn Thành Quang - Số điện thoại: 0917 532 787.
Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Số điện thoại: 0988 810 685.

o Tổ 1: Đ/c Đào Việt Bằng - Số điện thoại: 0968 434 097.
o Tổ 2: Đ/c Phạm Đức Hiếu - Số điện thoại: 0932 722 611.
o Tổ 3: Đ/c Đoàn Văn Tài - Số điện thoại: 0899 377 968.

STT Đơn vị
Tổ 

công 
tác

Ngày dự kiến làm việc

1 UBND Phường Bắc Cam Ranh TỔ 1 02/6/2026
2 UBND Xã Nam Cam Ranh TỔ 2 02/6/2026
3 UBND Phường Cam Linh TỔ 3 02/6/2026
4 Đảng ủy Phường Bắc Cam Ranh TỔ 1 03/6/2026
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5 Đảng ủy Xã Nam Cam Ranh TỔ 2 03/6/2026
6 Đảng ủy Phường Cam Linh TỔ 3 03/6/2026
7 UBND Xã Cam Lâm TỔ 1 04/6/2026
8 UBND Xã Cam Hiệp TỔ 2 04/6/2026
9 UBND Xã Cam An TỔ 3 04/6/2026
10 Đảng ủy Xã Cam Lâm TỔ 1 05/6/2026
11 Đảng ủy Xã Cam Hiệp TỔ 2 05/6/2026
12 Đảng ủy Xã Cam An TỔ 3 05/6/2026
13 UBND Phường Ba Ngòi TỔ 1 08/6/2026
14 UBND Phường Hòa Thắng TỔ 2 08/6/2026
15 UBND Xã Hòa Trí TỔ 3 08/6/2026
16 Đảng ủy Phường Ba Ngòi TỔ 1 09/6/2026
17 Đảng ủy Phường Hòa Thắng TỔ 2 09/6/2026
18 Đảng ủy Xã Hòa Trí TỔ 3 09/6/2026
19 UBND Xã Tân Định TỔ 1 10/6/2026
20 UBND Xã Vạn Hưng TỔ 2 10/6/2026
21 UBND Xã Vạn Ninh TỔ 3 10/6/2026
22 Đảng ủy Xã Tân Định TỔ 1 11/6/2026
23 Đảng ủy Xã Vạn Hưng TỔ 2 11/6/2026
24 Đảng ủy Xã Vạn Ninh TỔ 3 11/6/2026
25 Đảng ủy Phường Ninh Hòa TỔ 3 12/6/2026
26 Đảng ủy Xã Vạn Thắng TỔ 2 12/6/2026
27 UBND Xã Vạn Thắng TỔ 1 12/6/2026
28 UBND Phường Ninh Hòa TỔ 3 15/6/2026
29 UBND Xã Tu Bông TỔ 1 15/6/2026
30 UBND Xã Đại Lãnh TỔ 2 15/6/2026
31 Đảng ủy Xã Tu Bông TÔ 1 16/6/2026
32 Đảng ủy Xã Đại Lãnh TỔ 2 16/6/2026
33 Đảng ủy Phường Đông Ninh Hòa TỔ 1 17/6/2026
34 Đảng ủy Xã Bắc Ninh Hòa TỔ 2 17/6/2026
35 Trường Chính trị tỉnh TỔ 3 17/6 – 19/6/2026
36 Đảng ủy Xã Tây Ninh Hòa TỔ 2 18/6/2026
37 Đảng ủy Xã Nam Ninh Hòa TỔ 1 18/6/2026
38 Đảng ủy Phường Tây Nha Trang TỔ 1 19/6/2026
39 Đảng ủy Phường Nam Nha Trang TỔ 2 19/6/2026
40 Ban Tuyên giáo & Dân vận Tỉnh ủy TỔ 3 19/6/2026
41 Đảng ủy Xã Diên Điền TỔ 2 22/6/2026



6

42 Đảng ủy Xã Diên Khánh TỔ 1 22/6/2026
43 Ban Tổ chức Tỉnh ủy TỔ 3 23/6/2026
44 Đảng ủy Xã Diên Lạc TỔ 1 23/6/2026
45 Đảng ủy Xã Diên Lâm TỔ 2 23/6/2026
46 Đảng ủy Xã Bắc Khánh Vĩnh TỔ 2 24/6/2026
47 Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh TỔ 3 24/6/2026
48 Đảng ủy Xã Diên Thọ TỔ 1 24/6/2026
49 Đảng ủy Xã Tây Khánh Vĩnh TỔ 2 25/6/2026
50 Đảng ủy Xã Trung Khánh Vĩnh TỔ 1 25/6/2026
51 Đảng ủy UBND tỉnh TỔ 3 25/6/2026
52 Đảng ủy Xã Nam Khánh Vĩnh TỔ 1 26/6/2026
53 Đảng ủy Phường Nha Trang TỔ 2 26/6/2026
54 Văn phòng Tỉnh ủy TỔ 3 26/6/2026
55 Đảng ủy Xã Khánh Vĩnh TỔ 1 29/6/2026
56 Ban Nội chính Tỉnh ủy TỔ 3 29/6/2026
57 Đảng ủy Xã Suối Hiệp TỔ 2 29/6/2026
58 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy TỔ 3 30/6/2026
59 Đảng ủy Xã Suối Dầu TỔ 1 30/6/2026
60 UBND Xã Khánh Sơn TỔ 2 30/6/2026
61 Đảng ủy Xã Khánh Sơn TỔ 2 01/7/2026
62 UBND Xã Tây Khánh Sơn TỔ 1 01/7/2026
63 UBND Xã Đông Khánh Sơn TỔ 2 02/7/2026
64 Đảng ủy Xã Tây Khánh Sơn TỔ 1 02/7/2026
65 Đảng ủy Phường Cam Ranh TỔ 3 02/7/2026
66 Đảng ủy Xã Xuân Hải TỔ 3 03/7/2026
67 Đảng ủy Xã Đông Khánh Sơn TỔ 2 03/7/2026
68 Đảng ủy Xã Thuận Bắc TỔ 1 03/7/2026

Tổng số:   
- Khối Đảng: 49 đơn vị (Đảng ủy cấp xã: 41; Cơ quan tham mưu Đảng: 8).
- Khối CQNN: 19 đơn vị (UBND cấp xã: 19; Sở, ban, ngành, ĐVSN: 0).

 Đợt 3: Từ ngày 08/7/2026 – 14/8/2026.
 Địa điểm: Tại Trụ sở cơ quan, đơn vị.
 Đại diện Tổ công tác:

o Quản lý chung: 
Đ/c Nguyễn Thành Quang - Số điện thoại: 0917 532 787.
Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Số điện thoại: 0988 810 685.

o Tổ 1: Đ/c Đào Việt Bằng - Số điện thoại: 0968 434 097.
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o Tổ 2: Đ/c Phạm Đức Hiếu - Số điện thoại: 0932 722 611.
o Tổ 3: Đ/c Đoàn Văn Tài - Số điện thoại: 0899 377 968.

ST
T Đơn vị

Tổ 
công 
tác

Ngày dự kiến làm việc

1 Văn phòng UBND tỉnh TỔ 1 08/7 - 10/7/2026
2 Sở Giáo dục và Đào tạo TỔ 2 08/7 - 10/7/2026
3 UBND Phường Đông Ninh Hòa TỔ 3 08/7/2026
4 UBND Xã Bắc Ninh Hòa TỔ 3 09/7/2026
5 UBND Xã Tây Ninh Hòa TỔ 3 10/7/2026
6 Sở Y tế TỔ 1 13/7 - 15/7/2026
7 Sở Khoa học và Công nghệ TỔ 2 13/7 - 15/7/2026
8 UBND Xã Nam Ninh Hòa TỔ 3 13/7/2026
9 UBND Phường Bắc Nha Trang TỔ 3 14/7/2026
10 UBND Phường Tây Nha Trang TỔ 3 15/7/2026
11 Sở Công Thương TỔ 1 16/7 - 17/7/2026
12 Sở Tư pháp TỔ 2 16/7 - 17/7/2026
13 UBND Phường Nam Nha Trang TỔ 3 16/7/2026
14 Thanh tra tỉnh TỔ 1 20/7 - 21/7/2026
15 Sở Nội vụ TỔ 2 20/7 - 21/7/2026
16 UBND Xã Diên Điền TỔ 3 20/7/2026
17 UBND Xã Diên Lâm TỔ 3 21/7/2026
18 Sở Nông nghiệp và Môi trường TỔ 1 22/7 - 23/7/2026
19 Sở Xây dựng TỔ 2 22/7 - 23/7/2026
20 UBND Xã Diên Thọ TỔ 3 22/7/2026
21 UBND Xã Diên Khánh TỔ 3 23/7/2026
22 UBND Xã Diên Lạc TỔ 3 27/7/2026
23 Sở Tài chính TỔ 1 28/7 - 29/7/2026
24 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TỔ 2 28/7 - 29/7/2026
25 UBND Xã Suối Dầu TỔ 3 28/7/2026
26 UBND Xã Suối Hiệp TỔ 3 29/7/2026
27 Sở Dân tộc và Tôn giáo TỔ 1 30/7 - 31/7/2026

28 Ban Quản lý khu kinh tế và khu 
công nghiệp tỉnh TỔ 2 30/7 - 31/7/2026

29 UBND Xã Khánh Vĩnh TỔ 3 30/7/2026
30 Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh TỔ 1 03/8 - 04/8/2026

31
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và giao thông tỉnh

TỔ 2 03/8- 04/8/2026
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32 UBND Xã Nam Khánh Vĩnh TỔ 3 03/8/2026
33 UBND Xã Tây Khánh Vĩnh TỔ 3 04/8/2026

34 Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh TỔ 1 05/8 - 06/8/2026

35 Trung tâm xúc tiến đầu tư, du 
lịch và thương mại tỉnh TỔ 2 05/8 - 06/8/2026

36 UBND Phường Nha Trang TỔ 3 05/8/2026
37 UBND Xã Bắc Khánh Vĩnh TỔ 3 06/8/2026
38 UBND Xã Trung Khánh Vĩnh TỔ 3 07/8/2026
39 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh TỔ 1 11/8 - 12/8/2026
40 Trường Đại học Khánh Hòa TỔ 2 11/8 - 12/8/2026
41 UBND Phường Cam Ranh TỔ 3 11/8/2026
42 UBND Xã Thuận Bắc TỔ 3 12/8/2026

43 Trường Cao đẳng kỹ thuật công 
nghệ Nha Trang TỔ 1 13/8 - 14/8/2026

44 Trường cao đẳng công nghệ năng 
lượng Khánh Hòa TỔ 2 13/8 - 14/8/2026

45 UBND Xã Thuận Nam TỔ 3 13/8/2026
46 UBND Xã Xuân Hải TỔ 3 14/8/2026

Tổng số:   
- Khối Đảng: 0 đơn vị (Đảng ủy cấp xã: 0; Cơ quan tham mưu Đảng: 0).
- Khối CQNN: 46 đơn vị (UBND cấp xã: 24; Sở, ban, ngành, ĐVSN: 22).
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